TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
Bản án số: 40/2024/HS-PT Ngày: 09-04-2024

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
- Thành phần xét xử phúc thẩm: Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông

Nguyễn Quốc Quân

- Thư ký phiên tòa: Bà Đinh Thị Hồng Hảo - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh
Hải Dương.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương tham gia phiên tòa: Ông

Nguyễn Mạnh Tuấn - Kiểm sát viên.

Ngày 09 tháng 4 năm 2024 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương xét xử phúc thẩm công khai theo thủ tục rút gọn vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số

46/2024/TLPT-HS ngày 18 tháng 3 năm 2024 đối với bị cáo Nguyễn Văn Th do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 24/2024/HS-ST ngày 05 tháng 02 năm 2024 của Toà án nhân dân thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

- Bị cáo có kháng cáo: Nguyễn Văn Th, sinh năm 1988 tại Hải Dương; nơi cư trú: Thôn Q, xã L, thành phố L, tỉnh Hải Dương; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hoá (học vấn) 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn M (đã chết) và bà Hồ Thị L; có vợ và 03 con; tiền án, tiền sự: không; nhân thân: Tại Bản án hình sự sơ thẩm số: 47/2009/HSST ngày

06/8/2009, Toà án nhân dân huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương xử phạt 04 năm 06

tháng tù về tội Cố ý gây thương tích (đã được xoá án tích); tại Bản án hình sự sơ thẩm số: 81/2016/HSST ngày 30/9/2016, Toà án nhân dân huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang xử phạt 05 tháng tù về tội Đánh bạc (đã được xoá án tích). Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 06/01/2024 đến nay, có mặt tại phiên toà.

- Người làm chứng: Anh Chu Tiến Ch (vắng mặt).

NỘI DUNG VỤ ÁN:
Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án

được tóm tắt như sau: Khoảng 09 giờ 05 phút ngày 06/01/2024, tại đường liên xã Lê Lợi – Bắc An thuộc địa phân thôn Q, xã L, thành phố L, tỉnh Hải Dương tổ công tác thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Chí Linh bắt quả tang, thu giữ trên xe mô tô do bị cáo Nguyễn Văn Th đang điều khiển 01 bao dứa bên trong có 10

bọc nilon trong suốt gồm các vật hình trụ tròn, quấn bằng giấy nhiều lớp, một đầu có
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gắn dây dẫn liên kết lại với nhau thành tràng; 10 khối hình tròn, một đầu có gắn dây dẫn. Bị cáo khai tất các vật đựng trong bao đều là pháo nổ, bị cáo được đối tượng Vũ Văn Đông ở khu dân cư Bắc Nội, phường Bến Tắm, thành phố Chí Linh nhờ vận chuyển từ khu vực vườn trước cổng nhà bị cáo ra đường liên xã Lê Lợi – Bắc An thì bị bắt giữ.

Tại Bản kết luận giám định số: 52/TB-KTHS ngày 09/01/2024, phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Hải Dương kết luận:

- Các vật hình trụ tròn, quấn bằng giấy nhiều lớp, cao 5,5cm, đường kính 02cm, hai đầu được bịt kín, một đầu có gắn dây dẫn, các dây dẫn liên kết các vật hình trụ tròn lại với nhau thành 10 tràng, mỗi tràng dài 95cm, được gập lại thành khối hình chữ nhật, quấn bằng nilon trong suốt. Tất cả đều là pháo nổ, tổng trọng lượng

6,777kg.

- 10 vật có hình dạng bóng đèn, một đầu hình cầu có đường kính 10cm, một

đầu hình chóp nón có gắn dây dẫn dài 35cm. Tất cả đều là pháo hoa nổ. Khối lượng

3,142kg.

Tại bản án hình sự sơ thẩm số: 24/2024/HS-ST ngày 05 tháng 02 năm 2024, Tòa án nhân dân thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương quyết định: Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 191, điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 38, điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; điểm a, b khoản 2 Điều 106; khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn Th phạm tội “Vận chuyển hàng cấm”. Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn Th 12 (mười hai) tháng tù, thời hạn tính từ ngày tạm giữ 06/01/2024. Ngoài ra, còn quyết định xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo.

Ngày 09/02/2024, bị cáo Nguyễn Văn Th kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tại phiên tòa, bị cáo bổ sung nội dung kháng cáo xin giảm hình phạt và

hưởng án treo. Bị cáo trình bày, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố bị cáo đã mất,

bị cáo đã ly hôn, con của bị cáo còn nhỏ hiện đang do mẹ đẻ của bị cáo nuôi dưỡng, bị cáo có 02 bác ruột là liệt sỹ, có bà nội được phong tặng danh hiệu bà mẹ Việt Nam anh hùng, hiện bị cáo là người thờ cúng bà nội nên đề nghị Toà án xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Hải Dương tham gia phiên tòa phát biểu quan điểm: Đề nghị Toà án căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; điểm c khoản 1 Điều 357 của Bộ luật tố tụng hình sự; điểm c khoản 1 Điều 191; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 BLHS, chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo, sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 24/2024/HS-ST ngày 05 tháng 02 năm 2024 của Tòa án nhân dân thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương về phần hình phạt. Xử phạt bị cáo từ
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09 đến 11 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bị tạm giữ; bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Toà án nhận định như sau:

[1] Về tố tụng: Bị cáo Nguyễn Văn Th kháng cáo trong thời hạn luật định và hợp lệ
nên được xem xét, giải quyết theo thủ tục phúc thẩm.
[2] Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên toà phúc thẩm phù hợp với lời khai của bị cáo tại phiên toà sơ thẩm, lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, biên bản bắt người phạm tội quả tang và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, nên đủ căn cứ kết luận: Sáng ngày 06/01/2024, bị cáo Nguyễn Văn Th đã có hành vi vận chuyển trái phép 9,919kg pháo nổ đã bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương bắt quả tang, thu giữ vào hồi 09 giờ 05 phút tại khu vực đường liên xã Lê Lợi – Bắc An thuộc địa phận thôn Trung Quê, xã Lê Lợi, thành phố Chí Linh. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm chế độ quản lý đối với mặt hàng mà Nhà nước cấm kinh doanh, lưu hành, sử dụng; làm ảnh

hưởng xấu đến an ninh, trật tự tại địa phương. Bị cáo là người có năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được hành vi của bị cáo là vi phạm pháp luật song bị cáo vẫn cố ý thực hiện, khối lượng pháo nổ bị cáo vận chuyển là 9,919kg; trong quá trình điều tra và tại phiên toà bị cáo đã thành khẩn khai báo nên cấp sơ thẩm căn cứ
điểm c khoản 1 Điều 191; điểm s khoản 1 Điều 51 của BLHS, kết án và xử phạt bị
cáo 12 tháng tù về tội “Vận chuyển hàng cấm” là có căn cứ, đúng pháp luật.

[3] Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và hưởng án treo của bị cáo, Toà án thấy rằng: Tại phiên toà phúc thẩm bị cáo có thái độ ăn năn hối cải; trong giai đoạn chuẩn bị xét xử gia đình bị cáo cung cấp thêm chứng cứ xác định bị cáo có bà nội

được phong tặng danh hiệu bà mẹ Việt Nam anh hùng và bị cáo là người thờ cúng nên cấp phúc thẩm áp dụng cho bị cáo được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 Điều 51 của BLHS để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo. Tuy nhiên, bị cáo có nhân thân không tốt, đã hai lần bị kết án đều về tội do lỗi cố ý nên không có căn cứ chấp nhận kháng cáo xin hưởng án treo của bị cáo. Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; điểm c khoản 1 Điều 357 của BLHS, chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo, sửa bản án hình sự sơ thẩm số 24/2024/HS-ST ngày 05/02/2024 của Tòa án nhân dân thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương về phần hình phạt đối với Nguyễn Văn Th.

[4] Về án phí: Yêu cầu kháng cáo của bị cáo được chấp nhận một phần nên bị
cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.
[5] Các nội dung khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị
kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

3

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:
Căn cứ điểm b khoản 1, khoản 2 Điều 355; Điểm c khoản 1 Điều 357 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về...án phí và lệ phí Tòa án.

1. Xử chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo, sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 24/2024/HS-ST ngày 05/02/2024 của Tòa án nhân dân thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương về phần hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Văn Th.

2. Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 191; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều

38 của BLHS. Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn Th 09 (chín) tháng tù  về tội “Vận chuyển hàng cấm”, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị tạm giữ, ngày

06/01/2024.

3. Về án phí: Bị cáo Nguyễn Văn Th không phải chịu tiền án phí hình sự phúc
thẩm.

4. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị
kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ khi hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.
 Nơ i nhậ n:
- VKSND tỉnh Hải Dương;
- Sở tư pháp tỉnh Hải Dương;
- Trại tạm giam – Công an tỉnh Hải Dương;
- TAND, VKSND TP. Chí Linh;
- Cơ quan CSĐT - TP. Chí Linh;
- Cơ quan THAHS - CA TP Chí Linh;
- Bộ phận HSNV - CA TP Chí Linh;
- Chi cục THADS TP Chí Linh;
- Bị cáo và người tham gia tố tụng khác;
- Hồ sơ vụ án;
- Lưu VP.
THẨM PHÁN-CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ
(Đã ký)
Nguyễn Quốc Quân
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